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TÓM TẮT
Nước thải công nghiệp là một hệ dị thể phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau, trong đó phải kể đến hàm lượng kim loại nặng. Kết quả phân tích bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan trên thực tế cho thấy các xí nghiệp, nhà máy thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã thải vào môi trường một lượng Zn, Cd và Pb đáng kể.

ABSTRACT
Industrial waste water is a complicated heterogeneous system containing organic and inorganic compounds in different state, among which were heavy metals. The analysis results by anodic stripping voltammetric method show that the considered content of heavy metals such as Zn, Cd, Pb was obtained in waste water of some fabrics, factories of Hoa Khanh industrial zone, Lien Chieu distric, Da Nang city.

1. MỞ ĐẦU

Khu công nghiệp Hòa Khánh có diện tích 423,4 ha tập trung các xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp nhẹ: cơ khí, lắp ráp, chế biến nông lâm hải sản, vật liệu xây dựng cao cấp, may mặc, điện tử, sản phẩm sau hóa như bao bì, nhựa quy mô vừa và nhỏ. Khó có thể thống kê được về sự phân loại rạch ròi về thành phần hóa học của nước thải công nghiệp. Tuy nhiên sự nhiễm bẩn bởi các chất độc hại và kim loại nặng trong nước thải Khu công nghiệp Hòa Khánh là điều không thể tránh khỏi [2, 3]. Trong bài báo này chúng tôi trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng kim loại Zn, Cd và Pb trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp Von-ampe hòa tan kết hợp với xung vi phân (DPP) trên điện cực màng thủy ngân.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
 2.1. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất
 
2.1.1. Thiết bị, dụng cụ:

 - Máy cực phổ CPA - HHA gắn với computer chuyên dụng do phòng ứng dụng máy tính Viện Hóa học Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia chế tạo với điện cực màng thủy ngân điều chế tại chỗ.

- Pipét chia độ đến 0,02ml; 0,1ml.

 
2.1.2. Hóa chất.


Các hóa chất thuộc loại tinh khiết hóa học của Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Đức: Zn2+, Cd2+, Pb2+, KCl, NaCl, HCl, HNO3, NH4SCN, nước cất hai lần.

 2.2. Lấy mẫu và xử lý mẫu

Các mẫu nước thải được lấy ở các cống nước thải thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh theo hướng dẫn của TCVN [6] trong tháng 5/2006. Mẫu nước đựng trong chai nhựa polyetylen và được xử lý sơ bộ bằng HNO3 hoặc HCl đặc.

 2.3. Phương pháp phân tích hóa học
 
Trong đề tài này để phân tích hàm lượng kim loại nặng trong nước thải công nghiệp chúng tôi sử dụng phương pháp Von- Ampe hòa tan kết hợp với xung vi phân trên điện cực màng thủy ngân điều chế tại chỗ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong một số tài liệu [1, 5] người ta xác định hàm lượng các kim loại nặng bằng phương pháp Von-ampe kết hợp với DPP trong từng mẫu riêng biệt với môi trường, chất nền khác nhau, như vậy vừa mất thời gian vừa hao phí hóa chất. Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời hàm lượng Zn, Cd, Pb trong cùng một mẫu nhưng vẫn đảm bảo độ nhạy, độ chính xác và độ lặp lại cao.

 3.1. Lập dựng phương pháp phân tích

Trong phương pháp Von-ampe hòa tan kết hợp với DPP, tín hiệu phân tích thu được dưới dạng píc, píc càng cân đối độ chính xác càng cao. Trong các yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ cân đối và chiều cao của píc thì chất nền và môi trường là hai yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số nền và axít thông thường như KCl, NH4SCN, NaCl, HCl, HNO3. Sau khi tìm được chất nền và axít thích hợp chúng tôi tiến hành khảo sát nồng độ tối ưu của chúng.


Sau đây là những điều kiện tối ưu để xác định Zn2+, Cd2+ và Pb2+ bằng phương pháp Von-ampe kết hợp với DPP.

 Ion
 Dung dịch nền Môi trường Thời gian điện phân Thời gian nghỉ

Zn2+
 NH4SCN 0,2M 
HNO3 0,0125M
 
60s


 10s 

Cd2+
 NH4SCN 0,2M
HNO3 0,0300M 
 
60s


 10s

Pb2+
 NH4SCN 0,2M
HNO3 0,0125M
 
60s


 10s


Trong các loại nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp luôn tồn tại đồng thời một số các kim loại nặng khác nhau, vì vậy ảnh hưởng của các kim loại khác nhau đến việc xác định Zn, Cd, Pb đã được nghiên cứu kỹ. Kết quả nghiên cứu trên mẫu giả nước cho thấy rằng khi xác định Cd2+ thì píc của Pb hầu như không ảnh hưởng đến píc hòa tan Cd, khi nồng độ của Pb2+ lớn gấp hơn 10 lần nồng độ Cd2+ thì cường độ dòng có giảm chút ít. Tuy nhiên hàm lượng Pb2+ trong nước thường rất nhỏ cho nên có thể xác định Cd khi có mặt Pb.


Khi có mặt ion Cu2+ thì chiều cao píc hòa tan của Cd giảm mạnh đến khi nồng độ của Cu2+ là 6ppm thì píc hòa tan của Cd hầu như biến mất. Do vậy để loại trừ ảnh hưởng của ion Cu2+ chúng tôi thu hẹp khoảng điện hoạt từ -1,3V đến -0,2V.


Sự có mặt của Zn2+ gần như không ảnh hưởng đến píc hòa tan của Cd.


Tương tự như đối với ion Cd2+, chúng tôi đã khảo sát sự ảnh hưởng của Cd, Pb, Cu lên píc hòa tan Zn, ảnh hưởng của Zn, Cd, Cu lên píc hòa tan của Pb. Kết quả cho thấy sự có mặt của Pb, Cd và Cu làm giảm mạnh chiều cao píc hòa tan của Zn, cho nên chúng tôi thu hẹp khoảng điện hoạt từ -1,3V đến -0,8V. Cuối cùng, kết quả khảo sát cho thấy Cd và Zn không ảnh hưởng đến píc hòa tan của Pb nhưng sự có mặt của Cu2+ lại ảnh hưởng mạnh đến píc hòa tan của Pb cho nên chúng tôi thu hẹp khoảng điện hoạt từ -1,3V đến -0,2V.



Như vậy kết quả khảo sát ảnh hưởng của các kim loại lẫn nhau dẫn đến khoảng điện hoạt sẽ là:
	Ion
	Khoảng điện hoạt

	Cd2+
Zn2+
Pb2+
	-1,3V ( -0,2V

-1,3V ( -0,8V

-1,3V ( -0,2V



Trên cơ sở các điều kiện tối ưu đã chọn, chúng tôi tiến hành xác định sai số thống kê của phương pháp với năm lần thí nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy phương pháp có sai số nhỏ, tức độ chính xác cao và hệ số biến động nhỏ, chứng tỏ độ lặp lại tốt.

Bảng 1. Một số giá trị đánh giá sai số thống kê của phương pháp
	Hệ số biến động CV
	Chất
	Phương sai S2
	Độ lệch chuẩn S
	Khoảng chính xác tin cậy (
	Sai số tương đối (%

	0,98

0,94

1,07
	Zn2+
Cd2+
Pb2+
	0,885

0,79

1,03
	0,94

0,89

1,01
	( 1,17

( 1,10

( 1,26 
	1,22

1,16

1,33
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Dựa trên kết quả đã khảo sát ở trên, chúng tôi đã lập dựng quy trình phân tích Zn, Cd và Pb trong cùng một mẫu nước thải (hình 1).

 3.2. Phân tích hàm lượng Zn2+, Cd2+ và Pb2+ trong mẫu thực tế

Áp dụng quy trình đã được lập dựng ở trên, chúng tôi tiến hành xác định hàm lượng Cd2+, Zn2+ và Pb2+ trong một số mẫu nước thải thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh. Kết quả được thể hiện trong bảng 2, pic hòa tan thu được trên hình 2
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Bảng 2. Kết quả phân tích Cd2+, Zn2+ và Pb2+ trong một số mẫu nước

khu công nghiệp Hòa Khánh
	 Mẫu
	Địa điểm lấy mẫu
	Thời gian
	Cd2+

(ppm)
	Zn2+

(ppm)
	Pb2+

(ppm)

	1
	Cống thải phía Nam Bàu Tràm
	02/5/2006
	0,082
	0,257
	0,125

	2
	Nước tại hồ Bàu Tràm bên cạnh KCN
	02/5/2006
	0,057
	0,086
	 0,077

	3
	Cống nước thải gần công ty TNHH sản xuất thép Tấn Quốc
	02/5/2006
	0,089
	0,310
	0,180

	4
	Nước cống thải phía Tây KCN
	22/5/2006
	0,072
	0,170
	0,150

	5
	Cống thải của Công ty lắp ráp xe máy DEAHAN
	22/5/2006
	0,090
	2,030
	0,218

	6
	Cống thải của nhà máy xi măng COSEVCO
	22/5/2006
	0,069
	0,173
	0,070



Từ kết quả trên bảng cho thấy:


- Hàm lượng Cd2+ nằm trong khoảng: 0.057 ppm ( 0,090 ppm.


- Hàm lượng Zn2+ nằm trong khoảng: 0,173 ppm ( 2,030 ppm.


- Hàm lượng Pb2+ nằm trong khoảng: 0,070 ppm ( 0,218 ppm.


Như vậy hàm lượng Cd, Zn và Pb trong nước thải khu công nghiệp Hòa Khánh tương đối lớn, xấp xỉ với tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam, đặc biệt các mẫu 3,4,5 bị nhiễm Pb2+ khá nặng so với tiêu chuẩn Việt Nam. Mặc dù các nhà máy, xí nghiệp liên doanh có các hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa triệt để. Vì vậy để bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển của sản xuất, cần thiết phải đầu tư hợp lý cho việc xử lý nước thải.

4. KẾT LUẬN

- Dùng phương pháp Vôn-ampe kết hợp với xung vi phân có thể xác định đồng thời Cd, Zn và Pb trong cùng một mẫu với độ lặp lại và độ nhạy khá cao.


- Đã nghiên cứu để tìm ra điều kiện tối ưu và trên cơ sở đó đã lập dựng được phương pháp xác định đồng thời hàm lượng Cd, Zn và Pb trong một mẫu nước thải công nghiệp.


- Áp dụng phương pháp đã lập dựng để xác định hàm lượng Cd, Zn và Pb trong một số mẫu nước thải của các xí nghiệp, nhà máy thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh.
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Hình 1. Sơ đồ phân tích Zn2+, Pb2+ và Cd2+ trong nước thải công nghiệp





Xác định Zn2+, Pb2+ và Cd2+ bằng phương pháp Von-ampe hòa tan xung DPP trên điện cực màng thủy ngân





Cặn khô





- Định mức bằng dung dịch NH4SCN 0,2M; HNO3 0,125M và Hg2+ 10-3M





- 0,5ml H2SO4 đặc và HNO3 đặc đến 2ml


- 0,5ml H2O2 và 1ml HCl đặc và cô cạn


- 10ml H2O cất (2 lần)


- Cô cạn





Cặn khô





- Cô cạn đến khô





200ml mẫu H2O đã xử lý sơ bộ
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Pic hòa tan Cd và Pb
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Hình 2. Pic hòa tan Zn, Cd và Pb của một số mẫu nước thải công nghiệp





Pic hòa tan Zn
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